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Thời gian làm bài: 120 phút
PHẦN I. TIẾNG VIỆT (2,0 điểm)


Trả lời các câu hỏi sau, bằng cách viết vào tờ giấy bài làm chữ cái in hoa đầu dòng của phương án trả lời đúng nhất.

Câu 1: Từ "đơn sai" trong câu văn sau được hiểu là

"Cái lòng bố con ông là như thế đấy, có bao giòi dám đơn sai" (Làng - Kim Lân)

     A. thiếu trung thực, luôn thay đổi                                          


B. Không giữ đúng như lời, thiếu trung thực, thay lòng đổi dạ

    C. cái sai duy nhất


D. một lần mắc sai lầm, không giữ lời hứa
Câu 2: Tập hợp nào là những từ láy
A. Miên man, nhớ nhung, nhũng nhiễu

B. Than thở, tận tâm, đất đai

C. Bọt bèo, tham lam, lăn tăn

D. Mênh mông, lạnh lùng, ngọt ngào

Câu 3: Câu thành ngữ “Mồm loa mép giải” vi phạm phương châm hội thoại 
          A. Phương châm về lượng, lịch sự                     
B. Phương châm quan hệ, chất

          C. Phương châm cách thức, lượng                     
D. Phương châm cách thức, quan hệ

Câu 4: Thành ngữ nào sử dụng những cặp từ trái nghĩa?
           A. Treo đầu dê bán thịt chó                      

B. Đen như cuốc

           C. Kẻ cắp gặp bà già                                

D. Sống tết chết giỗ

Câu 5: Cụm từ in nghiêng trong câu “Chúng kể cho tôi nghe về những con chim tôi bẫy được đang sống ra sao và nhiều chuyện trẻ con khác, nhưng tôi nhớ lại thì chưa bao giờ chúng nói một lời nào về bố và dì ghẻ” là

           A. Lời dẫn trực tiếp                                 

B. Lời kể

           C. Lời dẫn gián tiếp                                 

D. Lời thoại 

Câu 6: Đoạn văn tự sự sau: “Thực sự mẹ không lo lắng đến nỗi không ngủ được. Mẹ tin đứa con của mẹ lớn rồi. Mẹ tin vào sự chuẩn bị rất chu đáo cho con trước ngày khai trường. Còn điều gì để lo lắng nữa đâu! Mẹ không lo, nhưng vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bổng: “Hàng năm cứ vào cuối thu…Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp.” (Cổng trưởng mở ra - Lí Lan) có sử dụng yếu tố 
          A. Nghị luận.       
                             

B. Đối thoại.                 

          C. Miêu tả nội tâm                               

D. Độc thoại

Câu 7: Có những thành phần biệt lập nào trong câu văn sau “Không khéo rồi thằng con trai anh lại trễ mất chuyến đò trong ngày. Nhĩ nghĩ một cách buồn bã, con người ta trên đường đời thật khó tránh được những cái điều vòng vèo hoặc chùng chình, vả lại nó đã thấy có gì đáng hấp dẫn ở bên kia sông đâu?” (Bến quê - Nguyễn Minh Châu)
          A. Thành phần tình thái, phần phụ chú

          B. Thành phần cảm thán, thành phần phụ chú

          C. Thành phần gọi đáp, thành phần phụ chú

          D. Thành phần tình thái, thành phần gọi đáp
Câu 8: Câu thơ "Sóng đã cài then, đêm sập cửa" thể hiện hàm ý
       A. Con người hòa nhập với vũ trụ 

B. Vũ trụ bí ẩn, huyền ảo
       C. Đêm tối trên biển mênh mông 


D. Hoàng hôn trên biển ngắn ngủi
PHẦN II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN  (3,5 điểm)  

Em hãy đọc đoạn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

       
“Người xưa đã dạy: “Y phục xứng kì đức”. Ăn mặc ra sao cũng phải phù hợp với hoàn cảnh riêng của mình và hoàn cảnh chung nơi công cộng hay toàn xã hội. Dù mặc đẹp đến đâu, sang đến đâu mà không phù hợp thì cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ, làm mình tự xấu đi mà thôi. Xưa nay, cái đẹp bao giờ cũng đi với cái giản dị, nhất là phù hợp với môi trường. Người có văn hóa, biết ứng xử chính là người biết tự hòa mình vào cộng đồng như thế,không kể hình thức còn phải đi với nội dung, tức là con người phải có trình độ, có hiểu biết. Một nhà văn đã nói: “Nếu có cô gái khen tôi chỉ vì bộ quần áo đẹp mà không khen tôi có bộ óc thông minh thì tôi chẳng có gì đáng hãnh diện”. Chí lí thay!

     
Thế mới biết, trang phục hợp văn hóa, hợp đạo đức, hợp môi trường, mới là trang phục đẹp."
                                                                           ( Theo Băng Sơn, Giao tiếp đời thường)

   Câu 1) Xác định câu chủ đề của đoạn trích? (0,25 điểm)
   Câu 2) Tác giả đã đưa ra những lí lẽ nào để làm sáng tỏ luận điểm: “Y phục xứng kì đức”? (0,75 điểm)
   Câu 3) "Nếu có cô gái khen tôi chỉ vì bộ quần áo đẹp mà không khen tôi có bộ óc thông minh thì tôi chẳng có gì đáng hãnh diện”. Em có hoàn toàn đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? (0,75 điểm)
   Câu 4) Hãy viết một đoạn văn nghị luận bày tỏ suy nghĩ của em về vấn đề: “Trang phục hợp văn hóa, hợp đạo đức, hợp môi trường mới là trang phục đẹp.” (1,75  điểm)
PHẦN III. TẬP LÀM VĂN (4,5 điểm)

Cho đoạn thơ:



“Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh




Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi.




Áo anh rách vai




Quần tôi có vài mảnh vá




Miệng cười buốt giá




Chân không giày




Thương nhau tay nắm lấy bàn tay.





Đêm nay rừng hoang sương muối 




Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới




Đầu súng trăng treo”


                                                     (Chính Hữu, Đồng chí, Ngữ văn 9, tập 1

                                                                                  NXB Giáo dục, 2016, tr.129)


Phân tích đoạn thơ trên. Từ đó, em hãy nêu cảm nhận của em về tình đồng chí, đồng đội của những người lính. 

	Họ tên và chữ kí của giám thị 1 :...........................................................................................

	Họ tên và chữ kí của giám thị 2:...........................................................................................

Họ tên của thí sinh:................................................  Lớp ............ Trường:...........................
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PHẦN I. TIẾNG VIỆT (2,0 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	B
	C
	A
	C
	A
	A
	B


Trả lời đúng mỗi câu cho 0.25 điểm. Trả lời sai hoặc thừa không cho điểm.
PHẦN III: TẬP LÀM VĂN (4,5 điểm)
	
	

	
	

	
	

	C. Kết bài: Khái quát lại giá trị, ý nghĩa của đoạn thơ.
Lưu ý: 

     Học sinh có thể trình bày nhiều cách khác nhau song phải có kỹ năng phân tích một đoạn thơ. Diễn đạt rõ ràng, trong sáng. Khuyến khích những bài viết có tính sáng tạo, suy nghĩ sâu sắc, văn viết có cảm xúc. Những bài viết chung chung hoặc sơ sài không cho quá một nửa số điểm của câu này.
	0.25


Lưu ý chung: 

- Giám khảo cần linh hoạt khi vận dụng đáp án, tránh hiện tượng chấm qua loa, đếm ý cho điểm.

- Mắc từ 5 – 10 lỗi chính tả, dùng từ, diễn đạt trừ 0.25 điểm; trên 10 lỗi trừ 0.5 điểm.

- Điểm của toàn bài để điểm lẻ tới 0.25 điểm

